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Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh

Dương Văn An, một danh nhân văn hóa của quê hương Quảng Bình, mở đầu bài tựa sách Ô châu cận lục đã viết: “Có trời đất này mới có núi sông này, và nhân vật này. Vì từ khi trời đất hình thành mới có núi sông xuất hiện. Núi sông ổn định thì nhân vật sinh. Nếu không có núi sông thì lấy gì để thấy rõ công tạo lập của trời đất. Nếu không có nhân vật thì lấy gì để thấy rõ khí hun đúc tốt đẹp của núi sông”1. Và, “Nhân tài do địa khí hun đúc, địa khí lại nhờ nhân tài mà phát lộ”2… Quan niệm nhân tài có liên quan chặt chẽ với phong thổ, khí vận không chỉ là một triết lý mà còn thể hiện niềm tự hào về quê hương của Dương Văn An. 

Dương Văn An đã sống ở vùng đất này vào cái thời mà như ông đã nhận xét: “Vận trời đã trở lại, đất thiêng hun đúc tốt đẹp… trước chưa phát tiết xong, nay bắt đầu sinh sôi nảy nở”3. Từ thế kỉ XVI cho đến mãi sau này, Quảng Bình đã là cái nôi thu hút và sản sinh ra nhiều nhân vật lịch sử, văn hóa. Tầm ảnh hưởng, công lao đóng góp của họ không chỉ giới hạn trong một vùng đất mà còn cho cả nước, và hơn thế, có những con người được cả thế giới biết đến và ngưỡng mộ…

Trong quá trình mở đất mở nước về phương Nam, Quảng Bình không chỉ là vùng đất giữ vị thế quan trọng, bản lề cho công cuộc mở mang bờ cõi mà nơi đây còn sản sinh ra những con người đã có nhiều đóng góp lớn lao cho sự nghiệp ấy, và có thể nói, Nguyễn Hữu Cảnh là một trong những người tiêu biểu. Khi sống, ông là người tài đức, có công lớn khai mở đất phương Nam và khi mất, ông là thần thiêng của vùng đất này…

Theo lệnh của chúa Nguyễn Phúc Chu, tháng 2, năm Mậu Dần (1698), lần đầu tiên Chưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh4 vào Nam Bộ “kinh lược” và ở đây cho đến khi ông mất giữa tháng 5, năm Canh Thìn (1700) chỉ vỏn vẹn (một quảng thời gian) chưa đến hai năm rưỡi (nói chính xác là hơn 27 tháng)5. Đây quả là thời gian rất ngắn ngủi của một đời người, càng ngắn ngủi hơn để làm trọn vẹn một việc gì đó thật sự có ích cho đời, cho dân, cho nước. 

Theo Đại Nam thực lục của Quốc sử quán triều Nguyễn thì Nguyễn Hữu Cảnh đến Nam Bộ (theo cách gọi địa danh hiện nay) vào mùa xuân Mậu Dần. Nơi ông dừng chân đóng bản doanh là Cù Lao Phố (Đồng Nai). Chỉ riêng việc chọn nơi đây để lập bản doanh đã cho thấy tầm nhìn của Nguyễn Hữu Cảnh6. Việc quan trọng đầu tiên mà ông làm là thiết lập bộ máy hành chính. Ông quy tụ các vùng đất lập ra phủ Gia Định. Dưới phủ có hai dinh là Trấn Biên (huyện Phước Long) và dinh Phiên Trấn (huyện Tân Bình). Mỗi dinh lại có lưu thủ, cai bạ, ký lục, các cơ đội thuyền thủy bộ tinh binh và thuộc binh… Ông cũng quy tụ người Hoa vốn đã đến lập nghiệp nơi đây nhiều chục năm trước vào hai xã là Thanh Hà (với người Hoa ở dinh Trấn Biên) và xã Minh Hương (với người Hoa ở dinh Phiên Trấn). Tất cả đều ghi vào sổ bộ, định lệ thuế tô dung, xác lập chủ quyền Đại Việt. Tiếp theo, Nguyễn Hữu Cảnh kêu gọi dân từ vùng Bố Chính trở vào Nam vào Gia Định khai phá, làm ăn sinh sống. Xã thôn phường ấp được thiết lập, giới phận khai khẩn ruộng nương được chia đặt. Trong một thời gian ngắn đất đai mở rộng ngàn dặm, dân số lên đến bốn vạn hộ7. 

Trên vùng đất Gia Định, tên huyện, tên đất, tên làng được Nguyễn Hữu Cảnh cắt đặt và lấy theo tên quê hương bản quán nơi mình sinh ra và lưu dân vào sau cũng thấy gần gũi, gắn bó, không quên quê cha đất tổ8. Điều này không chỉ thể hiện một tầm nhìn mà chứa đựng một tình cảm sâu nặng với quê hương9.

Câu phương ngôn “Nhất Đồng Nai, nhì Hai huyện” trong thời khai hoang mở đất, ngoài việc so sánh về sự màu mỡ, trù phú của hai xứ Đồng Nai và Quảng Bình bấy giờ còn cho hậu thế thông tin về mối quan hệ chủ thể của hai vùng đất địa đầu Đàng Trong, và điều đó còn như một sự nhắc nhở hậu thế nhớ về công lao Nguyễn Hữu Cảnh. 

Năm Kỷ Mão (1699), trước sự quấy rối của Nặc Thu, chúa Nguyễn Phúc Chu cử Nguyễn Hữu Cảnh làm Thống suất chinh phạt. Chưa đến hai tháng xuất quân, với tài dùng binh hơn người, Nguyễn Hữu Cảnh đã tiến sâu vào Chân Lạp. Nặc Thu phải đầu hàng. Tháng 4/1700, ông cho quân lui về Cù Lao Ông Chưởng (An Giang). Do bị bệnh nặng ông cho nhổ trại rút quân và mất ngày 9 tháng 5 năm Canh Thìn (1700) tại Rạch Gầm (Tiền Giang)10. Sử cũ chép rằng, trước khi mất, ông còn nuối tiếc: Ta muốn nối chí cha ông, hết lòng lo đền trả ơn nước, nhưng vì số trời có hạn, sức người không thể làm gì được… Đình Châu Phú (còn gọi là Trung Nghĩa từ), nơi thờ Nguyễn Hữu Cảnh, có thể nói là lớn nhất ở Nam Bộ còn lưu đôi câu đối:

“Chân Lạp trần thanh Đông Phố bách niên lưu vĩ tích,
Sầm Giang tinh vẫn Tây thùy thiên cổ cảnh dư uy”.
(Chân Lạp bụi tan, Đông Phố trăm năm còn thánh tích,

Sầm Giang sao rụng, cõi Tây nghìn thuở khiếp uy thừa).

Trong một thời gian ngắn, hơn 27 tháng, những việc Nguyễn Hữu Cảnh làm được thực sự là cống hiến lớn cho lịch sử dân tộc: thiết lập đơn vị hành chính - xác lập chủ quyền quốc gia; mở đường đưa dân vào khai hoang, lập làng, bảo vệ và ổn định cuộc sống trên vùng đất mới cho cả người Việt, người Hoa và người Khơmer; dàn xếp, giữ yên bờ cõi... Nhưng điều không kém phần quan trọng, theo chúng tôi đó là vì ông đã đem nhân tâm để thu phục, đã vỗ về, làm yên được lòng dân sở tại, không chỉ với người Việt mà còn cả với người Hoa (vốn đã đến từ rất sớm), người Khơmer (vốn là cư dân bản địa, liên hệ với một vương quốc cận kề). Có dịp ông thường thăm hỏi, khích lệ bà con, gần gũi với dân chúng, bất kể sắc tộc nào. Ông đã đặt nền móng vững chắc về sức mạnh cũng như sự thân thiện trong lòng người để các thế hệ tiếp theo tiếp tục khai phá và mở rộng lãnh thổ trong sự yên bình…

Sử cũ ghi rõ: khi tiến quân đến Chân Lạp, Nguyễn Hữu Cảnh đã vào thành phủ dụ với lời lẽ nhân ái, khoan hòa, kêu gọi dân chúng trở về làm ăn, sửa sang nhà cửa, sống thân thiện với người Việt… Thiện chí tốt đẹp của ông không chỉ làm cho người dân cảm mến, tin cậy mà còn khiến cho Nặc Thu phải nhụt chí, thay đổi ý định và chấp nhận đầu hàng.

Khi rút quân về Cù Lao Phố, trên đường đi thấy sông ngòi giao thương thuận lợi, đất đai tươi tốt ông sẵn lòng khuyên quân sỹ ở lại, tùy sức khai phá, khởi sự làm ăn để đón người từ miền ngoài vào sinh sống. Chính họ là lớp cư dân đầu tiên lập đền, miếu thờ phụng Nguyễn Hữu Cảnh sau khi nghe tin ông mất, để 300 năm tiếp theo và có lẽ sẽ mãi về sau, người dân Nam Bộ ngưỡng mộ vinh danh ông linh thiêng tôn kính. 

Trịnh Hoài Đức, trong sách Gia Định thành thống chí (viết đầu thế kỉ XIX) cho biết: sau khi Nguyễn Hữu Cảnh mất, người Cao Miên lập miếu thờ ông ở đầu châu Nam Vang. Nơi cù lao ông nghỉ bệnh, nhân dân cũng lập đền thờ, được mang danh là Cù lao ông Lễ. Còn chỗ đình quan tài ở dinh Trấn Biên cũng lập miếu thờ. Các miếu ấy đều được linh ứng. “Vậy có phải do lòng trung thành chính khí của ông lưu hành xa rộng khắp trong trời đất chăng”11. 

Theo những gì chúng tôi đọc được từ Gia Định thành thông chí, thì ngay sau khi Nguyễn Hữu Cảnh mất, trên vùng đất mới đang khai khẩn, người dân đã lập các đền miếu thờ ông, như: đền Lễ công ở phía nam Cù Lao Đại Phố (Biên Hòa); đền Lễ Công trấn Vĩnh Thanh; đền Lễ Công bên cửa sông mang tên ông (sông Ông Chưởng hay sông Lễ Công12, ở bãi Cây Sao, An Giang); Trần Thượng Xuyên cũng lập đền thờ tại nơi đóng binh; các đền Lễ Công xã Tân An dinh Phiên Trấn, thôn Tân Lân, dinh Trấn Biên… và như Trịnh Hoài Đức nói những nơi này ngày đêm “hương khói không tuyệt”. Điều đó cho thấy tầm ảnh hưởng, sự ghi nhận công đức và tình cảm của người dân trên vùng đất mới dành cho ông.

Sự kiện mà nhiều cuốn sử cũ cho biết: người Cao Miên lập miếu thờ ông, mà đúng ra phải xem ông là kẻ thù, có lẽ ông là trường hợp hiếm hoi được đối xử như vậy trong các cuộc chiến và lịch sử thời trung đại. 

Từ sự tôn kính thờ phụng cả trăm năm của người dân Nam Bộ, dù vừa thống nhất giang sơn với bao công việc bề bộn, vua Gia Long, năm thứ 4 (1805) đã sắc phong cho Nguyễn Hữu Cảnh là Thượng Đẳng thần13. Ông là mẫu người điển hình “sinh vi tướng, tử vi thần” thời phong kiến.

Sách Đại Nam liệt truyện (tiền biên) viết về Nguyễn Hữu Cảnh: Túc Tông Hoàng Đế năm 12 (1736) truy cấp 50 người làm dân ngụ lộc. Đầu thời trung hưng, truy cấp 5 người giữ đền thờ, mỗi năm chi tiền kho 10 quan để cung cấp việc thờ cúng. Gia Long năm thứ 4 (1805) truy tặng Tuyên lực công thần, Đặc tiến Phụ quốc thượng tướng quân, Cẩm y vệ đô chỉ huy sứ ty, Đô chỉ huy sứ Đô đốc phủ Chưởng phủ sự Phó tướng chưởng cơ, liệt vào Thượng đẳng công thần, thờ phụ vào Thái Miếu, ấm thụ một cháu làm Đội trưởng được thế tập để coi việc thờ cúng, cấp cho 15 mẫu tự điền, 6 người coi mả. Năm thứ 9 (1810) được thờ vào miếu Khai quốc công thần. Minh Mạng năm thứ 12 (1831) truy tặng là Khai quốc công thần Tráng vũ tướng quân, Thần cơ doanh Đô thống, đổi thụy là Tráng Hoàn, tước Vĩnh An hầu, thờ phụ Thái Miếu như cũ.

Đầu thế kỉ XIX (chính xác là khoảng từ năm 1817-1828), khi làm Trấn thủ vùng An Giang, Thoại Ngọc hầu đã cho xây dựng Lễ Công Từ Đường (phường Châu Phú, thị xã Châu Đốc ngày nay) để thờ Nguyễn Hữu Cảnh. Sách Đại Nam nhất thống chí cho biết ngôi đền này “thường tỏ anh linh”14.

Có thể nói, đình Châu Phú là một trong những ngôi đình vào loại lớn và đẹp nhất ở Nam Bộ. Đình còn lưu giữ nhiều bản sắc phong của các triều vua Nguyễn. Đặc biệt, đình còn lưu giữ Bài tựa về sự tích Tôn thần - Nguyễn Hữu Cảnh (kể về công trạng của Tôn thần và công trạng của ông nội, cha, anh ruột Nguyễn Hữu Cảnh)15.

Lễ Kỳ Yên đình Châu Phú diễn ra long trọng trong ba ngày 10, 11 và 12 tháng 5 âm lịch. Khởi đầu là lễ Thỉnh sắc Thần Nguyễn Hữu Cảnh từ Nhà Lớn về đình diễn ra vào sáng sớm ngày 10/5. Tiếp đến là lễ Túc Yết diễn ra vào lúc 1 giờ sáng ngày 11/5. Ngay sau lễ Túc Yết là lễ Xây Chầu đại bội. Lễ Chánh Tế khởi sự vào 3 giờ sáng ngày 12/5. Lễ Kỳ Yên đình Châu Phú kết thúc vào lúc 13 giờ bằng nghi thức Hồi sắc. Lễ vật dâng cúng trong các nghi thức lễ Kỳ Yên cũng tương tự các lễ cúng đình thần Nam Bộ nói chung: dâng cúng heo trắng để sống, nguyên con, mao huyết, xôi chè, trái cây, gạo muối… Nói chung từ nghi thức, các bước lễ chính đến lễ vật dâng cúng, cách thức thể hiện lễ Kỳ Yên đình Châu Phú không khác lễ Kỳ Yên ở đình Nam Bộ: cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, cuộc sống no đủ thông qua việc tri ân và cầu mong từ tiền nhân, mà cụ thể là Nguyễn Hữu Cảnh, một người tài đức đã có công khai mở Nam Bộ. 

Ngoài Châu Phú, những nơi làng xóm lập nên trên đất mới Nam Bộ, dân làng dựng đình đều thờ Nguyễn Hữu Cảnh. Ông là Thần hoàng Bổn cảnh của rất nhiều làng. Hiện nay, thật khó có thể thống kê hết được, vì có đến hàng trăm ngôi đình thờ ông. Sự linh thiêng của ông gần gũi trong từng làng Việt Nam Bộ, đã trở thành điểm tựa tinh thần cho lưu dân mở đất, hun đúc ý thức bảo vệ chủ quyền và bảo vệ từng tấc đất quê hương cho hậu thế16.

Những cơ sở thờ tự Nguyễn Hữu Cảnh được lập ngay sau khi ông mất, hiện nay không những vẫn còn mà đã được nhân dân trong vùng trùng tu, tôn tạo, xây dựng khang trang. Nhiều ngôi đền, ngôi miếu, mái đình đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa. Không riêng vào dịp Vía Ông (thường kéo dài hai, ba ngày với những nghi thức truyền thống long trọng) mà ngay cả trong những ngày thường hương khói cũng không dứt.

Thế hệ những người mở đất cuối thế kỉ XVII biết đến một Nguyễn Hữu Cảnh tài đức, khoan hòa, nhân ái, liêm chính, suốt đời lo an dân. Những người thế hệ tiếp theo biết đến Nguyễn Hữu Cảnh là một “Thần hoàng Bổn cảnh” linh thiêng, che chở, độ trì cho làng, cho nước… 

Có một điều khá đặc biệt khác, không biết từ bao giờ, người dân Nam Bộ vì quá tôn kính Nguyễn Hữu Cảnh mà không gọi tên húy ông là Kính, gọi chệch ra là Cảnh và rồi họ kiêng cả hai tên Kính và Cảnh, chỉ tôn xưng ông bằng chức tước. Bởi vậy, ở Nam Bộ (tấm, tủ) kính thì gọi là (tấm, tủ) kiếng; cây cảnh, hoa cảnh, chim cảnh thì từ “cảnh” được thay bằng chữ kiểng. Những từ này cũng được kiêng đặt trong địa danh (Tân Kiểng thay cho Tân Cảnh)… 

Khi ông mất, chính sự tôn kính và linh thiêng trong lòng dân chúng lại trở thành điểm tựa cho công cuộc khai hoang và giữ yên bờ cõi. Những sóng gió nơi vùng đất An Giang phên dậu Tây Nam trong suốt thế kỉ XIX từ phía Chân Lạp không đưa lại kết quả gì cho họ, vì ngoài quân sự còn có một niềm tin của dân chúng về một vùng biên cương do Lễ Công đã dàn xếp.

Tài đức, sự cống hiến của Nguyễn Hữu Cảnh đã để lại dấu ấn suốt dọc dải đất miền Trung vào đến Nam Bộ. Có thể nói, Nguyễn Hữu Cảnh đã chung sức cùng các chúa Nguyễn góp phần làm thay đổi lịch sử Đông Nam Á, theo như cách nói của nhà nghiên cứu Li Tana.

Trước Nguyễn Hữu Cảnh đã có người khai mở đất phương Nam, sau ông nhiều người tiếp tục sự nghiệp đó, nhưng tài đức của ông đã tạo ra bước ngoặt, bản lề cho sự nghiệp mở cõi. Đạo đức của ông và niềm tin dân chúng dành cho ông thành một tín ngưỡng đã là động lực, sức mạnh nội sinh của lưu dân trên vùng đất mới để xây dựng Nam Bộ thành vùng đất trù phú, giàu có bậc nhất của nước ta.

Vấn đề vinh danh, phát huy giá trị tinh thần danh nhân Nguyễn Hữu Cảnh

Với sự kiện “300 năm Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh”, “300 năm Đồng Nai”… đã có hàng trăm cuốn sách, bài báo khoa học, một lần nữa ghi nhận, tôn vinh công lao to lớn của Nguyễn Hữu Cảnh. Nhưng vấn đề lăng mộ có hài cốt của Nguyễn Hữu Cảnh thật ra ở đâu vẫn chưa được minh xác thuyết phục. Tài liệu xưa nay cho biết lăng mộ Nguyễn Hữu Cảnh có ở Cù Lao Phố (Biên Hòa, 2 điểm), Rạch Gầm (Tiền Giang), Thác Ro (Trường Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) và mộ bái vọng ở Điện Thắng (Điện Bàn, Quảng Nam). Theo nhiều tài liệu, khả năng hài cốt Nguyễn Hữu Cảnh ở lăng mộ Thác Ro dễ chấp nhận hơn cả. Nhưng vấn đề khảo sát, nghiên cứu vẫn cần tiếp tục và phải quan tâm nhiều hơn nữa. Tỉnh Quảng Bình đã tôn tạo, xây dựng lăng mộ Nguyễn Hữu Cảnh ở Thác Ro, nhưng có thể nói cũng chỉ mới bước đầu và còn khiêm tốn, vì rất cần một cảnh quan với những công trình phụ, tạo nên một không gian văn hóa - tâm linh thu hút khách mọi miền đất nước.

Vấn đề vinh danh và phát huy giá trị tinh thần danh nhân Nguyễn Hữu Cảnh vừa khó, vừa không quá khó. Khó vì hệ thống cơ sở thờ tự, tín ngưỡng Nguyễn Hữu Cảnh trải dài từ Quảng Bình vào đến Nam Bộ. Nguyễn Hữu Cảnh sinh ra ở Quảng Bình nhưng đóng góp và những gì thuộc về di sản lại sinh động từ đời này sang đời khác trong lòng người dân Nam Bộ. Không quá khó vì những gì thuộc về danh nhân Nguyễn Hữu Cảnh hiện nay không chỉ là sự ghi công khai mở phương Nam mà đã là vấn đề tâm linh của một vùng đất. Vì vậy, chúng tôi cho rằng để vinh danh và phát huy giá trị tinh thần Nguyễn Hữu Cảnh cần quan tâm hai gợi ý mang tính định hướng:

Thứ nhất, cần tôn tạo, xây dựng lăng mộ, đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh trên đất Quảng Bình tương xứng với công lao, đóng góp và ảnh hưởng của ông. Quan tâm phát huy giá trị tình cảm, tinh thần và nhất là tâm linh của người dân Nam Bộ dành cho ông (nói đúng hơn là cho một vị thần).

Thứ hai, cần tạo mối liên hệ giữa các cơ sở thờ tự Nguyễn Hữu Cảnh trên cả nước, đặc biệt là vùng Nam Bộ với lăng mộ và đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh ở Quảng Bình. Làm sao để đời sống tâm linh người dân Nam Bộ hướng về quê hương Nguyễn Hữu Cảnh, nơi đang có phần mộ vị Thần hoàng Bổn cảnh của người dân Nam Bộ. 

Năm 2006, Huế đã làm được một việc có ý nghĩa là xây dựng đền thờ Huyền Trân Công Chúa (có lẽ đây là ngôi đền thờ mới và duy nhất tri ân người “trả nợ Ô Lý”). Mọi sự so sánh đều có những chứng lý phủ nhận, nhưng đằng sau nó luôn gợi cho người ta những liên tưởng. Vấn đề là tìm được sự đồng thuận để làm được một cái gì đó thực sự có ý nghĩa để vinh danh tiền nhân. Giá trị tinh thần danh nhân Nguyễn Hữu Cảnh trên đất Quảng Bình cần được khai thác và phát huy từ những gì đã thuộc về tâm linh trong đời sống người dân Nam Bộ suốt 300 năm qua. 
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1 Dương Văn An, Ô châu cận lục, (hiệu đính, dịch chú: Trần Đại Vinh, Hoàng Phúc), Nxb Thuận Hóa, Huế, 2001, tr.15.


2 Dương Văn An, Sđd, tr.137.


3 Dương Văn An, Sđd, tr.16.


4 Sau khi dẹp được loạn Ngô Lãng, Chế Vinh ở vùng Phan Rang, Phan Rí (1693), Nguyễn Hữu Cảnh được chúa Nguyễn Phúc Chu thăng chức Chưởng cơ và được cử làm Trấn thủ dinh Bình Khang, tháng 2 âm lịch 1694 (tức vùng đất Khánh Hòa ngày nay). Trên vùng đất duyên hải Nam Trung Bộ, Nguyễn Hữu Cảnh không những có công trong việc mở, giữ đất, bảo vệ dân mà còn xây dựng sự hòa đồng, gắn kết giữa người Việt và người Chăm.


5 Thực ra, từ ngày 11 tháng 11 năm Mậu Dần (1698), sau khi công việc ở Gia Định tạm ổn, theo lệnh chúa, Nguyễn Hữu Cảnh trở về với cương vị Trấn thủ dinh Bình Khang, đến đầu năm 1699 ông mới trở lại Nam Bộ.


6 Trước đó, Trần Thượng Xuyên dẫn đầu nhóm người Hoa bài Thanh đã đến Cù Lao Phố xây dựng phố xá, lập chợ, mở rộng buôn bán với bên ngoài, thuần phục chúa Nguyễn (khác với nhóm Dương Ngạn Địch vùng Mỹ Tho chỉ lo cướp bóc thuyền bè). Bấy giờ Cù Lao Phố là nơi sầm uất, đô hội.


7 Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục tiền biên (Thực lục về Hiển Tông Hiếu Minh Hoàng đế), Q.VII, tr.153-154.


8 Tân Bình nguyên là tên của tỉnh Quảng Bình thời nhà Lý, thời khởi đầu cho quá trình Nam tiến của người Việt. Phước Long nguyên là tên một huyện của tỉnh Quảng Bình thời Lê Trịnh.


Người ta đã thống kê được rằng, cho đến đầu thế kỉ XIX, trong số 1.637 làng của Nam Bộ, có 1.214 làng tên gọi được bắt đầu bằng một trong 13 chữ mà riêng chữ Tân, có đến 280 xã thôn, chữ Bình có đến 196 xã thôn (chiếm 40%), còn lại 60% mang 11 chữ khác như: An, Long, Phú, Mỹ, Nhơn, Thạnh, Thới...


9 Như Hiên - Nguyễn Ngọc Hiền đã nhận xét tấm lòng yêu quê hương của Nguyễn Hữu Cảnh: “Ông đã chắt chiu (ĐVH nhấn mạnh) đem từng tên của hai huyện Phước Long, Tân Bình ở tận Quảng Bình vào đặt cho vùng đất mới khai hóa này, mà đến nay phần lớn vẫn còn”… Quảng Bình nước non huyền diệu (xem Tài liệu tham khảo, tr.96).


10 Theo Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức, ngày 14 tháng 5, Nguyễn Hữu Cảnh cho rút quân khỏi Cù Lao Ông Chưởng, ngày 16 về đến Sầm Giang thì ông mất. Ngày giỗ ông ở đền thờ Cù Lao Phố Đồng Nai cũng là 16 tháng 5 âm lịch. Ngày mất của Nguyễn Hữu Cảnh được nói đến trên đây (9/5) căn cứ vào lịch giỗ ông hàng năm tại các đền, đình, miếu miền Tây Nam Bộ.


11 Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, Tập Hạ (xem tài liệu tham khảo), tr.127.


12 Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, Tập 5 (xem tài liệu tham khảo), tr.172


13 Nguyễn Hữu Cảnh được vua Gia Long sắc phong Thượng đẳng Công thần vào tháng 8 năm Ất Sửu (1805) và vua Tự Đức sắc phong vào năm thứ 5 (1852, ngày 29 tháng 11 năm Nhâm Tý). Cũng xin nói thêm, năm 1803, vua Gia Long đã định chuẩn cho các vị thần dân gian. Ngoài Nguyễn Hữu Cảnh còn hai nhân vật tiêu biểu cùng thời có công lớn với vùng đất Nam Bộ được sắc phong Thượng đẳng thần là Phụ Quốc Đô đốc Trần Thắng Tài (tức Trần Thượng Xuyên, 1655-1720) và Nguyễn Cửu Vân (không rõ năm sinh, năm mất, lập công lớn dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chu).


14 Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, Tập 5 (xem tài liệu tham khảo), tr.193


15 Nội dung Bài tựa sự tích Tôn thần thôn Châu Phú


“Tôi từ lúc nhỏ đến giờ chỉ thấy trong miếu Tôn thần của thôn Châu Phú ta có lưu giữ bài vị khi xưa của Thống suất Lễ Thành hầu, khâm tặng Thác Cảnh Uy Viễn Chiêu Ứng Thượng đẳng tôn thần. Tôi cạn nghĩ Tôn thần của ta chỉ một đời khai mở một vài vùng đất ở Châu Đốc mà thôi. Muốn biết hết ngọn ngành thì lại không biết gởi mắt vào đâu. May thay vào đầu xuân năm Bính Dần, có ông Hương cả Dương Quý Đài ở thôn Long Phú sang bảo rằng: Chủ bút Chánh sắc Nguyễn Quý Thai ngày trước có đông du đến đất thần kinh, khi về có bộ Đại Nam liệt truyện tiền biên hậu biên. Lại nói trong Quyển 3 của phần Tiền biên có sự tích Tôn thần của thôn ta. Tôi vui mừng khẩn thiết xin mượn xem, mới biết không chỉ một mình Tôn thần của ta có công lao lúc sinh thời mà cả cha con ông cháu, cả anh trai cháu trai đều có công lao lúc sinh thời. Vì vậy, các hương chức hội tề lớn nhỏ trong thôn khuyên tôi gắng theo sách ấy mà ghi chép thành một bản để biểu dương công đức to lớn của Tôn thần. Lúc bấy giờ miếu mạo sau ba lần dời chuyển nay quay về chốn cũ, cột kèo vừa mới ráp xong chuẩn bị khánh thành, lẽ nào tôi chẳng vâng dạ mà tuân theo! Nhưng miếu mạo ghi công cha con, ông cháu cùng với anh và cháu họ của Tôn thần đều ở tận địa phận tỉnh Quảng Bình, nên chỉ ghi lại sơ lược mà thôi. Riêng Tôn thần của thôn ta có công khai mở bảy tỉnh Nam Kỳ, miếu mạo ở trong thôn (tại Cù Lao Phố ở Biên Hòa, ở đoạn trước và sau của sông Vàm Ông Chưởng và cả ở Nam Vang đều có đền thờ của ngài), cho nên nhất nhất tuân theo sách này mà ghi chép lại cặn kẽ để tiện cho người qua kẻ lại quan lãm. Nếu ngôn từ có chỗ thiển lậu thì mong chỉ bảo cho, xin chớ tiếc bút mực của bậc đại gia. Nay tuân theo sách ấy mà chép đại lược như sau.


Nguyễn Triều Văn là ông nội của Tôn thần, vốn người ở quý huyện tỉnh Thanh Hóa, làm quan đến chức Tham tướng Chưởng cơ. Nguyễn Hữu Dật thân phụ của Tôn thần là người văn võ toàn tài, cầm binh thiện nghệ. Lúc bấy giờ quyền thần của triều Lê là họ Trịnh kéo binh xâm phạm, Hữu Dật đã bày kế mưu chiến chống lại, họ Trịnh không thể xâm nhập xuống phương Nam. Vì vậy được Thần Tông hoàng đế khen ngợi rằng: “Từ khi ta lên ngôi đến nay, Nguyễn Hữu Dật đã tận lực bày mưu tính kế giao chiến không bao giờ không thắng”. Cho nên phong ông Thống suất chư tướng để đánh dẹp giặc. Mùa xuân năm Tân Dậu ông bị bệnh mất, hưởng thọ 78 tuổi. Ông có để lại bài biểu rất thống thiết. Nhà vua đọc biểu than thở, tặng danh hiệu Tán trị Tịnh nạn công thần, đặc phong Phụ quốc Thượng tướng quân Chiêu Quận công, thụy hiệu là Cần Tiết. Dân chúng Quảng Bình nhớ ơn ông gọi là Bồ Tát, lập đền thờ ở Thạch Kim để thờ cúng. Hiển Tông hoàng đế truy cấp cho ruộng cúng tế 3 mẫu và 100 dân đinh lo việc thờ cúng. Năm thứ 4 đời vua Gia Long ban tặng là Thượng đẳng công thần, cho tòng tự ở Thái Miếu, ban phúc ấm cho cháu con về sau của ông một người làm Đội trưởng, lệnh cho nối đời lo việc giữ đền, cấp cho ruộng cúng tế 15 mẫu, phu chăm sóc mộ 6 người; Năm thứ 9 xếp vào hàng được tế tự ở miếu Khai quốc công thần. Năm thứ 12 đời vua Minh Mệnh, ông được truy tặng Khai quốc công thần, đặc phong Tráng Võ tướng quân, đổi thụy hiệu là Nghị Võ, phong Tĩnh Quốc công, được tòng tự ở Thái Miếu; năm thứ 16, được tòng tự ở Võ Miếu. Lại lệnh cho địa phương sở tại tu sửa phần mộ Nguyễn Hữu Hào là anh ruột của Tôn thần, thời Hiển Tông hoàng đế làm quan đến chức Quảng Bình Trấn thủ Để trấn. Ông có tiếng yêu thương quân lính, thân ái với quan dân. Ông mất năm Quý Tị, được vua phong tặng Đôn Hậu chi thần, ban thụy là Nhu Từ Chi Tử. Năm thứ 4 đời vua Gia Long (1805) Nguyễn Hữu Cảnh là Thượng đẳng Tôn thần tỉnh Quảng Bình”. Theo: Nguyễn Văn Hoài - Nguyễn Đông Triều, Tạp chí Hán Nôm, Số 6 (79) 2006. Chúng tôi chép lại như một sự trình bày tiểu sử, gia thế Nguyễn Hữu Cảnh từ nơi thờ phượng ông lớn nhất ở Nam Bộ.


16 Nếu vào thời Thiệu Trị, Tự Đức đã ban rất nhiều sắc phong cho các ngôi đình, đền thờ ở Nam Bộ, theo nhiều nhà nghiên cứu là nhằm xác nhận chủ quyền quốc gia, thì việc tôn thờ vị thần Thành hoàng trong mỗi ngôi đình của làng, vốn là người đã có công khai mở và xác lập chủ quyền đó, càng cho thấy sự ghi nhận công lao đóng góp của Nguyễn Hữu Cảnh.





